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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 

PHÒNG THỰC HÀNH VI SINH – KÝ SINH 
(Áp dụng cho các ngành nghề đào tạo: Y SỸ ĐA KHOA, Y HỌC CỔ TRUYỀN, 

KỸ THUẬT  PHỤC HÌNH RĂNG 
 

STT Tên trang thiết bị, dụng cụ và quy cách Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị , 
dụng cụ 
đào tạo 

Ghi chú 

1 
Kính hiển vi quang học (2 mắt –Thị 
kính:10x, P:16x; Vật kinh 10x, 40x, 100x; 
chiếu sáng) 

cái 2  

2 Máy li tâm cái 1  

3 Cân kỹ thuật cái 2  

4 Nồi cách thuỷ cái 1  

5 Máy đo huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm 
giây, Nhiệt kế bộ 3  

6 Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm (phân, nước 
tiểu, đờm, dịch tiết, máu) để xét nghiệm bộ 2  

7 Bộ dụng cụ nhuộm tiêu bản bộ 2  

8 Giá để tiêu bản, ống nghiệm và dụng cụ 
thủy tinh các loại cái 2  

9 Bộ tiêu bản mẫu ký sinh trùng sốt rét,... bộ 1  

10 
Bộ tiêu bản mẫu các loại trứng, ấu trùng 
giun, sán,đơn bào, trùng roi, trùng lông, a 
míp, nấm 

bộ 1  

11 
Bộ tiêu bản mẫu vi khuẩn, vi rút thường 
gặp: lao, lậu, tụ cầu, tụ khuẩn, nhiễm sắc 
thể, tế bào,... 

bộ 1  

12 Hoá chất: thuốc nhuộm, thuốc thử, mực in 
vân tay, ... bộ 1  

13 Dụng cụ thuỷ tinh thông thường bộ 3  
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STT Tên trang thiết bị, dụng cụ và quy cách Đơn vị 
tính 

Số lượng 
thiết bị , 
dụng cụ 
đào tạo 

Ghi chú 

14 

Bộ tranh các loại vi khuẩn, virut, vi sinh 
vật, phân bào, tế bào thần kinh, tế bào cơ,... 
và các loại giun, sán lá, KST sốt rét, côn 
trùng truyền bệnh,... 

bộ 1  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

TS. Bùi Quang Trung 
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